PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG HÀ
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN_LỚP 8_NĂM HỌC 2022-2023

Bài 1.(4,0 điểm) Cho biểu thức 
a) Rút gọn biểu thức A
b) 

Tìm giá trị nguyên dương của để có giá trị nguyên 
Bài 2. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau :




Bài 3. (3,0 điểm)
a) 

Cho . Chứng minh 
b) 
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Bài 4. (3,0 điểm)
a) 
Phân tích đa thức thành nhân tử : 
b) 





Đa thức chia cho dư 5, chia cho dư Tìm phần dư khi chia cho 








Bài 5. (6,0 điểm) Cho hình vuông trên cạnh lấy điểm E và trên cạnh lấy điểm F sao cho Vẽ vuông góc với ,AH cắt và BC lần lượt tại hai điểm 
a) 
Chứng minh tứ giác là hình chữ nhật
b) 
Chứng minh 
c) 


Biết diện tích gấp bốn lần diện tích . Chứng minh 
d) 
Chứng minh 

Bài 6. (1,0 điểm) Cho là ba cạnh của tam giác . Chứng minh :


ĐÁP ÁN 

Bài 1.(4,0 điểm) Cho biểu thức 
c) Rút gọn biểu thức A

ĐKXĐ: 
Rút gọn biểu thức :




Vậy với 
d) 

Tìm giá trị nguyên dương của để có giá trị nguyên 

Ta có 


Với nguyên dương thì 


Để A có giá trị nguyên khi nguyên dương thì 
Ta có bảng sau :



Vậy là giá trị cần tìm 
Bài 2. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau :





Đặt . Khi đó phương trình (1) thành :





Vậy 
Bài 3. (3,0 điểm)
c) 

Cho . Chứng minh 

Ta có : 





Vậy 
d) 
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 


Ta có : . Đặt . Khi đó :




. Ta có 

Vậy 
Bài 4. (3,0 điểm)
c) 
Phân tích đa thức thành nhân tử : 


d) 





Đa thức chia cho dư 5, chia cho dư Tìm phần dư khi chia cho 



Ta có : Giả sử chia cho được phần dư là đa thức bậc hai vì đa thức chia là bậc 3





Do chia cho đa thức được dư là 



Lại có chia cho đa thức được dư là 5. Nên theo định lý Nơ ru 

Từ 

Vậy phần dư của đa thức cần tìm là 








Bài 5. (6,0 điểm) Cho hình vuông trên cạnh lấy điểm E và trên cạnh lấy điểm F sao cho Vẽ vuông góc với ,AH cắt và BC lần lượt tại hai điểm 


[image: ]
e) 
Chứng minh tứ giác là hình chữ nhật



Xét tứ giác có (do 



Xét vuông tại A có đường cao có : 



Xét và ta có : 




Từ (1) và (2) suy ra là hình bình hành. Lại có 

Nên tứ giác là hình chữ nhật 
f) 
Chứng minh 


Xét và có :







Xét và có : 
g) 


Biết diện tích gấp bốn lần diện tích . Chứng minh 

Vì (Tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng)


là trung điểm của 

là trung điểm của AD


Mà vuông cân tại A nên 




Mà vuông cân tại B nên 


h) 
Chứng minh 


Ta có . Theo Talet : 


Lại có . Theo Talet : 

Từ (3), (4) 



Bài 6. (1,0 điểm) Cho là ba cạnh của tam giác . Chứng minh :



Đặt . Khi đó :



Lại có 
Áp dụng bất đẳng thức AM-GM ta có :



Khi đó 

Điều phải chứng minh, dấu bằng xảy ra Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
oleObject3.bin

oleObject50.bin

image47.wmf
2021

x

=-


oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

image48.wmf
333

3

abcabc

++-


oleObject54.bin

image49.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

3

3333

3333

abababcabababcabcababc

éù

=++++-+-=++-++

ëû


oleObject55.bin

image50.wmf
(

)

(

)

222

abcabcabbcca

=++++---


image4.wmf
(

)

(

)

2

2

2

)42243

axxx

-+-=


oleObject56.bin

image51.wmf
(

)

(

)

222

333

222222

3

1004()

abcabcabbcca

abcabc

abcdfcm

abcabbccaabcabbcca

++++---

++-

==++=

++---++---


oleObject57.bin

oleObject58.bin

image52.wmf
(

)

2

2

5

1

xx

Q

x

++

=

+


oleObject59.bin

image53.wmf
111

11

1

txx

xtt

=Þ+=Þ=-

+


oleObject60.bin

image54.wmf
2

222

2

1111

115551

Qtttt

tttt

éù

æöæöæö

=-+-+=-+=-+

êú

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

êú

ëû


oleObject61.bin

oleObject4.bin

image55.wmf
2

22

111119119

552.5

55101001001020

ttttt

æöæöæö

=-+=-++=-+

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject62.bin

image56.wmf
19

20

Q

³


oleObject63.bin

image57.wmf
191

09

2010

MinQtx

=Û-=Û=


oleObject64.bin

oleObject65.bin

image58.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222222

2222

xyzyzxzxyxyxxzyzxzxy

xyxxzxyzxzxyxyzxzy

-+-+-=-+-+-+-

=---+-+-=---


oleObject66.bin

oleObject67.bin

image5.wmf
12342029

)0

20202019201820172

xxxxx

b

+++++

++++=


oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

image59.wmf
(

)

fx


oleObject73.bin

image60.wmf
(

)

(

)

2

11

xx

++


oleObject74.bin

image61.wmf
2

axbxc

++


oleObject5.bin

oleObject75.bin

image62.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

22

22

11

11

1111

fxxxQxaxbxc

fxxxQxaxaabxc

fxxxQxaxbxc

Þ=+++++

Þ=++++-++

Þ=++++++-


oleObject76.bin

image63.wmf
(

)

fx


oleObject77.bin

image64.wmf
2

1

x

+


oleObject78.bin

image65.wmf
(

)

2

231

3

b

x

ca

=

ì

+Þ

í

-=

î


oleObject79.bin

image66.wmf
(

)

fx


image6.wmf
1004

abc

++=


oleObject80.bin

image67.wmf
1

x

+


oleObject81.bin

image68.wmf
(

)

(

)

1552

fabc

-=Þ-+=


oleObject82.bin

image69.wmf
(

)

(

)

25

1,232

52

ba

cab

abcc

==

ìì

ïï

Þ-=Û=

íí

ïï

-+==

îî


oleObject83.bin

image70.wmf
2

522

xx

++


oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject6.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

image71.emf
1

1

2

2

H

M

N

F

C

D

A

B

E


oleObject93.bin

image72.wmf
AEDM


image7.wmf
333

222

3

1004

abcabc

abcabbcca

++-

=

++---


oleObject94.bin

image73.wmf
//

AEDM


oleObject95.bin

image74.wmf
//)(1)

ABCD


oleObject96.bin

image75.wmf
AFB

D


oleObject97.bin

image76.wmf
AH


oleObject98.bin

image77.wmf
12

12

22

90

90

AA

AB

BA

Ð+Ð=°

ü

ÞÐ=Ð

ý

Ð+Ð=°

þ


oleObject7.bin

oleObject99.bin

image78.wmf
ABF

D


oleObject100.bin

image79.wmf
DAM

D


oleObject101.bin

image80.wmf
12

()

90()

ABDAgt

BAFADMABFDAMcgvgn

AB

=

ü

ï

Ð=Ð=°ÞDD-

ý

ï

Ð=Ð

þ

∽


oleObject102.bin

image81.wmf
(

)

2

AFDM

AEDM

AEAF

=

ì

ÞÞ=

í

=

î


oleObject103.bin

image82.wmf
AEMD


image8.wmf
2

2

5

21

xx

Q

xx

++

=

++


oleObject104.bin

image83.wmf
(

)

90

DAEgt

Ð=°


oleObject105.bin

image84.wmf
AEMD


oleObject106.bin

oleObject107.bin

image85.wmf
AFH

D


oleObject108.bin

image86.wmf
BAH

D


oleObject109.bin

oleObject8.bin

image87.wmf
12

(.)

AHFBHA

AFAHAEAH

AFHBAHgg

AB

BABHBCBH

Ð=Ð

ü

ÞDDÞ=Þ=

ý

Ð=Ð

þ

∽


oleObject110.bin

image88.wmf
12

12

22

90

90

BB

BA

AB

Ð+Ð=°

ü

ÞÐ=Ð

ý

Ð+Ð=°

þ


oleObject111.bin

image89.wmf
CBH

D


oleObject112.bin

image90.wmf
EAH

D


oleObject113.bin

image91.wmf
(

)

12

..

BA

EAHCBHcgc

AEAH

BCBH

Ð=Ð

ü

ï

ÞDD

ý

=

ï

þ

∽


oleObject114.bin

image9.wmf
(

)

(

)

(

)

222

xyzyzxzxy

-+-+-


oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

image92.wmf
442

ABHEAH

AB

SS

AE

=Þ==


oleObject118.bin

image93.wmf
1

2

AEABE

Þ=Þ


oleObject119.bin

image94.wmf
.

AB


oleObject120.bin

image95.wmf
F


oleObject9.bin

oleObject121.bin

image96.wmf
AEF

D


oleObject122.bin

image97.wmf
222

EFAEAF

=+


oleObject123.bin

image98.wmf
222

222

22

2

222

ABABAB

EFABEF

Û=+=Þ=


oleObject124.bin

image99.wmf
ABC

D


oleObject125.bin

image100.wmf
222

ACABBC

=+


image10.wmf
(

)

fx


oleObject126.bin

image101.wmf
2222

22.242

ACABEFEFACEF

Û===Û=


oleObject127.bin

oleObject128.bin

image102.wmf
//

ABCD


oleObject129.bin

image103.wmf
(

)

22

22

3

ADAMADCNADCN

CNMNAMMNAMMN

=Û=Û=


oleObject130.bin

image104.wmf
//

EMBN


oleObject131.bin

oleObject10.bin

image105.wmf
(

)

22

22

4

MNBEABBEADMCADMC

ANABANMNANMNANMN

=Þ=Þ=Þ=


oleObject132.bin

image106.wmf
2222222

222222

1

ADADCNMCCNMCMN

AMANMNMNMNMN

+

Þ+=+===


oleObject133.bin

image107.wmf
22

2

2222222

11111

11()

ADAD

ADdfcm

AMANAMANAMANAD

æö

Þ+=Û+=Û+=

ç÷

èø


oleObject134.bin

oleObject135.bin

oleObject136.bin

image108.wmf
,,

222

xabc

xzxyyz

ybcaabcabcxyz

zacb

=+-

ì

+++

ï

=+-Þ===Þ++=++

í

ï

=+-

î


oleObject137.bin

image11.wmf
1

x

+


image109.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

4

1

4

xzxyyxyzzxzy

VT

xyz

zyyzxy

xyzyxzxyz

xxz

++++++

éù

=++

êú

ëû

éù

=+++++++++++

êú

ëû


oleObject138.bin

image110.wmf
(

)

222222

222222

1

xyyzxzxyyzxz

xyyzxz

zxyxyzxyzxyzxyz

++=++=++


oleObject139.bin

image111.wmf
(

)

222222222222222

222222

2,2;2

xyyzyxzyzzxzyzzxxyxyz

xyyzzxxyzxyz

+³+³+³

Þ++³++


oleObject140.bin

image112.wmf
(

)

(

)

11

3..

4yz

VTxyzxyzxyzVTxyzabcVTabc

x

éù

³+++++Þ³++=++Þ³++

êú

ëû


oleObject141.bin

image113.wmf
xyzabc

Û==Û==


oleObject142.bin

oleObject11.bin

image12.wmf
2

1

x

+


oleObject12.bin

image13.wmf
23.

x

+


oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

fx


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

(

)

2

11

xx

++


oleObject15.bin

image16.wmf
,

ABCD


oleObject16.bin

image17.wmf
AB


oleObject17.bin

image18.wmf
AD


oleObject18.bin

image19.wmf
.

AEAF

=


oleObject19.bin

image20.wmf
AH


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

BFHBF

Î


oleObject21.bin

image22.wmf
DC


oleObject22.bin

image23.wmf
,

MN


image1.wmf
22

223

242412

:

2422

xxxxx

A

xxxxx

æö

+--

=--

ç÷

--+-

èø


oleObject23.bin

image24.wmf
AEMD


oleObject24.bin

image25.wmf
CBHEAH

DD

∽


oleObject25.bin

image26.wmf
CBH

D


oleObject26.bin

image27.wmf
EAH

D


oleObject27.bin

image28.wmf
2

ACEF

=


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
222

111

ADAMAN

=+


oleObject29.bin

image30.wmf
,,

abc


oleObject30.bin

image31.wmf
abbcac

abc

abcbcaacb

++³++

+-+-+-


oleObject31.bin

image32.wmf
22

223

242412

:

2422

xxxxx

A

xxxxx

æö

+--

=--

ç÷

--+-

èø


oleObject32.bin

image33.wmf
2,0,3

xxx

¹±¹¹


image2.wmf
x


oleObject33.bin

image34.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

22

22

223

2222

2

2422

24412

:.

2422243

2

4444448

..

2243243

42.

2.4.33

xxxxx

xxxx

A

xxxxxxxx

xx

xxxxxxxx

xxxxx

xxx

x

xxx

++---

æö

+-

=-=

ç÷

---+--

èø

-

+++-+-+

==

+--+-

+

==

+--


oleObject34.bin

image35.wmf
2

3

x

A

x

=

-


oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

image36.wmf
22

999

3

333

xx

Ax

xxx

-+

===++

---


oleObject39.bin

oleObject2.bin

image37.wmf
x


oleObject40.bin

image38.wmf
3

x

-Î

¢


oleObject41.bin

image39.wmf
x


oleObject42.bin

image40.wmf
{

}

9

3(9)1;3;9

3

xU

x

ÎÞ-Î=±±±

-

¢


oleObject43.bin

image41.wmf
3113399

4260126

x

x

Ktratmktmtmktmtmktm

----


oleObject44.bin

image3.wmf
A


image42.wmf
{

}

4;6;12

x

Î


oleObject45.bin

oleObject46.bin

image43.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

2222

4248434243501

xxxxxxxx

Û-+-+=Û-+--=


oleObject47.bin

image44.wmf
2

4

txx

=-


oleObject48.bin

image45.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

2

2

2

235075350

7570750

747023()

1

5450

5

ttttt

ttttt

txxxktm

x

txx

x

+-=Û+--=

Û+-+=Û+-=

é

=-Þ-+=Û+=-

ê

Û

=-

ê

é

=Þ--=Û

ê

ê

=

ë

ë


oleObject49.bin

image46.wmf
(

)

12342029

)0

20202019201820172

12342029

111140

20202019201820172

20212021202120212021

0

20202019201820172

111

2021

202020192

xxxxx

b

xxxxx

xxxxx

x

+++++

++++=

+++++

æöæöæöæöæö

Þ++++++++-=

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèøèø

+++++

Û++++=

Û+++

11

0

01820172

11111

20210

20202019201820172

xVi

æö

++=

ç÷

èø

æö

Þ=-++++¹

ç÷

èø


